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Sơ đồ tổ chức của Trung tâm

Ban Giám đốc Trung tâm

Ban Đảm bảo Chất lượng Ban An toàn sinh học

Phòng 
Tổng hợp

Phòng 
Bệnh lý và

Ký sinh trùng

Phòng
Vi khuẩn và
Nấm mốc

Phòng 
Hóa lý và

Môi trường

Phòng Vi 
rút

Trạm CĐXN II
(Đắk Lắk)

Trạm CĐXN I
(Đà Nẵng)

Trạm CĐXN III
(Cần Thơ)

Tổng số nhân sự hiện tại là 134 người
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Năng lực Chẩn đoán- Xét Nghiệm

• Phòng xét nghiệm đạt chuẩn theo ISO
17025:2017 do: BoA, AOSC

• Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động
theo NĐ 107/2016/NĐ-CP

• Phòng thí nghiệm chủ lực về kháng
kháng sinh của Cục Chăn nuôi và Thú
y.

• Tổng số phép thử đã xây dựng, công
nhận (12/2025) là: 483 phép thử



Đối tượng
xét nghiệm

Phương pháp
xét nghiệmNhóm xét nghiệm

Kháng sinh/ Hormon/ độc tố
Môi trường chăn nuôi

- ELISA; HPLC; GC/MS, ICP/MS
- LC MS/MS
- Hóa cơ bản

1. Hoá lý - tồn dư

Vi khuẩn, nấm, giám định 
DNA loài động vật

- Nuôi cấy, Phân lập-định danh
- Real-time PCR, PCR, 
- ELISA

2. Vệ sinh Thú y, kháng kháng
sinh

Vi rút, vi khuẩn, ký sinh
trùng,..

- Real-time PCR, PCR;
- ELISA; 
- Sequencing
- Nuôi cấy, Phân lập

3. Bệnh động vật trên cạn

4. Bệnh Thuỷ sản

Năng lực chẩn đoán - xét nghiệm



Kiểm tra VSTYChẩn đoán bệnh
Đơn vịTT

Số chỉ tiêuSố mẫuSố chỉ tiêuSố mẫu

98.93240.85724.34611.754
Trụ sở Trung tâm
(TP.HCM)

1

2.2261.0807.0097.009Trạm I (Đà Nẵng)2

76446911.6809.465Trạm II (Đaklak)3

7.2712.5407.8256.159Trạm III (Cần Thơ)4

109.19344.94650.86034.387Tổng cộng

Tổng số mẫu 79.333 mẫu, tổng số chỉ tiêu 160.053 test.



Europe

AAHL
Australia

Germany

United Kingdom

Germany
Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

United StatesHoàn Vũ

Hoạt động thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng



II. Sự lưu hành vi rút ASF 

Genotype II và chủng lai I+II 
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II. Lưu hành vi rút ASF

Genotype tái tổ hợp I+IIGenotype IIĐặc điểm

- Trung Quốc 2021-2022
- Việt Nam 2023

- Georgia năm 2007
- Trung Quốc, Việt Nam 
2018-2019

Nguồn gốc

- p72 (B646L) genotype I
- p54 (E183L) genotype II,

Đồng nhất thuộc genotype II 
(p72–B646L, p54–E183L, 
CD2v–EP402R).

Cấu trúc di truyền

99.86–99.98% so với chủng Trung 
Quốc rASFV I+II

99.9% với các chủng 
Georgia 07

Mức độ tương đồng 
nucleotide
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Tái tổ
hợp I/II

Type IINăm

8 tỉnh31 tỉnh2023

22 tỉnh10 tỉnh2024

34 tỉnh34 tỉnh2025





Cây sinh dòng ASF



Phương pháp chẩn đoán
• 1. Giải trình tự gen

Chủng lai I+IIASF Genotype IIĐặc điểm

Nhóm IINhóm IIGen p72

Nhóm I (hoặc hỗn 
hợp)

Nhóm IIGen p30/p54



Phương pháp chẩn đoán

2. Multiplex realtime PCR

GenotypeO61RMGF-110-1L
Genotype I-+
Genotype II+-

Genotype I+II++

Hu Z, Lai R, Tian X, Guan R and Li X, 2024. 
Frontiers in Veterinary Science. A duplex 
fluorescent quantitative PCR assay to 
distinguish the genotype I, II and I/II 
recombinant strains of African swine fever 
virus in China



III. Chẩn đoán phân biệt vi rút 

ASF thực địa và vaccine
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Vaccine được cấp phép lưu hành
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1. NAVET-ASFVAC  (NAVETCO)

2. DACOVAC-ASF2 (DABACO)

Xóa gen I177L để giảm độc lực

3. AVAC ASF LIVE (AVAC)

Xóa 06 gen thuộc họ MGF360 và 

MGF505 để làm giảm độc lực.

Chủng gốc vi rút Geogia
genotype năm 2008
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Phương pháp Chẩn đoán

vaccine loại bỏ gene I177L



Phương pháp Chẩn đoán

vaccine loại bỏ gene MGF



Đánh giá kết quả



Một số yếu tố ảnh hưởng kết quả

• 1. Loại mẫu
• Ưu tiên: Máu kháng đông, huyết thanh, lách, hạch bạch huyết
• Swab dịch mũi, thịt, dịch tiết mô: tải lượng vi rút thấp

• 2. Thời điểm lấy mẫu
• Cần dữ liệu nghiên cứu đầy đủ về thời điểm vi rút vaccine xuất hiện trong

máu, tổ chức mô
• Thời gian tồn lưu vật liệu di truyền trong cơ thể lợn
• Lấy quá sớm hoặc quá muộn dẫn đến giá trị Ct (chu kì ngưỡng) cao hoặc âm

tính giả



Một số yếu tố ảnh hưởng kết quả
3. Vi rút thực địa thay đổi

Đột biến, tái tổ hợp hoặc mất một phần vùng gene trùng với vùng bị xóa của 

vaccine, việc diễn giải kết quả dựa trên vùng gen này có thể nhầm lẫn 

4. Nhiễm đồng thời

Lợn đã tiêm vaccine lại vừa phơi nhiễm với vi rút ASF thực địa và ngược lại

5. Mẫu dương tính yếu với vi rút thực địa

Độ nhạy phát hiện gen P72 thường cao hơn gen I177L và MGF nên mẫu có thể 

dương yếu  với P72, âm tính với I177L, MGF



Khuyến cáo

1. Với lợn đã tiêm vắc xin DTLCP sống, nhược độc

- Có thể tồn lưu một tỷ lệ nhỏ DNA của vi rút vắc xin trong cơ thể 
sau khi tiêm. 

- Trong trường hợp lợn vẫn khỏe mạnh về mặt lâm sàng, không 
có triệu chứng, bệnh tích của DTLCP,

- p72 dương tính thì cần làm thêm xét nghiệm phân biệt để định 
rõ vi rút là chủng thực địa hay chủng vi rút vắc xin.



Khuyến cáo

2. Đầy đủ thông tin

Phải kết hợp với thông tin dịch tễ, lịch sử tiêm phòng, lâm sàng,

kết quả mổ khám để kết luận trường hợp lợn, sản phẩm thịt lợn

bị nhiễm vi rút DTLCP chủng thực địa hoặc vi rút ASF chủng vắc

xin.



Tóm tắt

- Việt Nam lưu hành cả ASF genotype II và chủng lai I+II

- Chẩn đoán phân biệt vi rút thực địa và vi rút vaccine dựa vào

vùng gene bị xóa để giảm độc lực vi rút

- Phải kết hợp thông tin dịch tể, lịch sử tiêm phòng, lâm sàng,

kết quả mổ khám để kết luận



Trân trọng cảm ơn!


